
ĐVT: Triệu đồng
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50 40 40 20 5 5 5 20 2

I Xã An Phú 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ấp Bình Phú

1 Bùi Thị Khuya 1973 1

II Xã Thanh An 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Vũ Thị Hằng 1955 4 x

2 Phạm Thị Hoa 1963 3 x

III Xã Tân Hưng 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ấp Đông Hồ

1 Phạm Thị Tuyết 1987 3 x

2 Mai Minh Trình 1990 2 x x

ấp Sóc Quả

3 Nguyễn Thị Phượng
1962 1 x

4 Trần Thanh Nam 1991 4

3,5 9 4 100

50

1,5
Định mức đề xuất(triệu đồng)

80 30 15 15 2

Phụ lục 2

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NHU CẦU CHI TIẾT CỦA 25 HỘ NGHÈO NGƯỜI KINH GIẢM TRONG NĂM 2024

Số 

TT Chủ hộ

Năm 

sinh

Số 

khẩu
Đất ỡ

Nhà ở

XD 

nhà vệ 

sinh 

Nước sinh hoạt Kéo điện

Ti vi

( Kèm theo Kế hoạch số ……/KH-UBND ngày …../……/2024 của UBND huyện Hớn Quản) 

Nhu cầu khác 
Nông cụ 

Vay 

vốn 

NHC

SXH 

Tạo việc làm (không quá 50 triệu đồng)

Ấp Địa Hạt - Sóc Dầm

Chăn nuôi

30



ấp Hưng Phát

5 Nguyễn Trung Hiếu 1988 4 x x

IV Xã Phước An 6 0 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ấp Trường Thịnh

1 Vũ Thị Minh Hiếu 1980 3 x

2 Trần Thị Huệ 1948 1 x x x

ấp Sở Líp

3 Nguyễn Thị Phước 1957 1 x

ấp Xa Trạch 2

4 Nguyễn Thị Tuất 1958 3 x

ấp Văn Hiên 2

5 Phạm Thị Trang 1947 1 x

ấp Văn Hiên 1

6 Lê Thị Hiếu 1942 1

V Xã Tân Hiệp 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
Nguyễn Thị Ngọc 

Hương
1945 1

V Xã Minh Tâm 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Vũ Ngọc Thiện 1968 2

2 Nguyễn Văn Phương 1991 4

VI Xã Tân Quan 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ấp Long Bình

1 Lương Thị Xoan 1989 4 x

ấp 2

2 Đỗ Thanh Hùng 1990 7 x

VII Tân Khai 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

3



Khu phố 1

1 Huỳnh Thị Chín 1947 1 x x

Khu phố 3

2 Bùi Thị Tường 1946 1 x x

VIII Xã An Khương 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

Ấp 2

1 Nguyễn Thị Hạnh 1951 1

2 Phan Thị Thu Hằng 1981 3 x

Ấp 3

3 Võ Thị Ngọc 1962 6 x x x

4 Trần Văn Thắng 1989 5 x x

Tổng nhu cầu 27 0 4 5 2 0 1 2 0 2 7 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0

Tổng kinh phí 1288,0 0 320 150 30 0 30 7 0 8 700 0 0 20 0 0 0 20 3 0 0

Tổng số hộ thoát nghèo năm 2024 25

Tổng số nhu cầu 27

Tổng số tiền 1288,0



0

2

6



7

0

2



0


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-24T16:49:20+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân huyện Hớn Quản<ubnd.hhq@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-24T16:49:26+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân huyện Hớn Quản<ubnd.hhq@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-24T16:49:43+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân huyện Hớn Quản<ubnd.hhq@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-24T16:49:47+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân huyện Hớn Quản<ubnd.hhq@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




